
 

 

 

 

 

 

I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm) 

Đọc đoạn trích dưới đây: 

Sao tên sông lại là Thương 

Để cho lòng anh nhớ? 

Người xưa bảo đây đôi dòng lệ nhỏ 

Những suối buồn gửi tới mênh mang 

Đò về Nhã Nam 

Đò qua Phủ Lạng 

Mưa chiều nắng rạng 

Đã bao năm? 

Nỗi đau cũ thật không cùng 

Sông cũng thành nước mắt. 

Hôm nay anh lại qua sông 

Đò anh đi giữa những đóa sen hồng 

Ong chấp chới bay, đây đương mùa dứa 

Đò ngược xuôi chở trái chín vàng 

Thơm ngát mật hương mùa hạ. 

Thôn xóm đôi bờ xanh biếc quá 

 

Những đường xe chạy đỏ bụi bay 

Những tiếng cười khúc khích sau vườn cây. 

Nước vỗ mạn thuyền dào dạt 

Buồm trắng nắng căng phồng gió mát 

Phủ Lạng Thương sừng sững thân cầu ... 

(Trích Qua sông Thương, Lưu Quang Vũ, in trong Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi, NXB Hội nhà văn, 

2013, tr. 18-19) 

Thực hiện các yêu cầu: 

Câu 1. Xác định thể thơ của đoạn trích trên. 

Câu 2. Chỉ ra các địa danh của quê hương Bắc Giang được nhắc đến trong đoạn trích. 

Câu 3. Phân tích hiệu quả của việc sử dụng từ láy trong đoạn thơ dưới đây: 

Những đường xe chạy đỏ bụi bay 

Những tiếng cười khúc khích sau vườn cây. 

Nước vỗ mạn thuyền dào dạt 

Buồm trắng nắng căng phồng gió mát 

Phủ Lạng Thương sừng sững thân cầu ... 

Câu 4. Trình bày suy nghĩ của em vê tên gọi sông Thương qua cách lý giải của tác giả trong đoạn thơ: 

Đã bao năm? 

Nỗi đau cũ thật không cùng 

Sông cũng thành nước mắt. 

Câu 5. Từ hình ảnh sông Thương trong đoạn trích, em hãy nêu ý nghĩa của dòng sông quê hương đối với 

tâm hồn con người. 

II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm) 

ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO 10 
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Câu 1. (2,0 điểm) 

Viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) nhận xét mạch cảm xúc của đoạn trích ở phần Đọc hiếu. 

Câu 2. (4,0 điểm) 

Trong mỗi con người luôn tồn tại nỗi sợ hãi nào đó. Điều này có tác động tiêu cực đến nhiều mặt của cuộc 

sống. 

Em hãy viết một bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ của bản thân về vấn để trên và đề 

xuất giải pháp để vượt qua nỗi sợ hãi. 

 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN BỞI BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 

Phần Câu Hướng dẫn giải 

I. ĐỌC 

HIỂU  

(4,0 điểm) 

Câu 1. 

 

(0,5 điểm) 

- Thể thơ: tự do 

Câu 2. 

(0,5 điểm) 

- Các địa danh của quê hương Bắc Giang được nhắc đến trong đoạn trích 

là: Sông Thương, Nhã Nam, Phủ Lạng (Phủ Lạng Thương) 

Câu 3.  

(1,0 điểm) 

- Tác dụng việc sử dụng các từ láy: "khúc khích", "dào dạt", "sừng sững" 

+ Làm cho hình ảnh thơ thêm sống động, chân thực, tăng sức gợi hình, gợi 

cảm cho các câu thơ 

+ Khắc họa rõ nét hơn khung cảnh sông nước, cuộc sống thanh bình, tươi 

vui của con người và sự đổi thay, phát triển của vùng đất.  

Câu 4. 

(1,0 điểm) 

Hs nêu suy nghĩ bản thân sao cho phù hợp 

Gợi ý: Tên gọi “sông Thương” được lý giải qua nỗi đau gắn bó với quê 

hương. Dòng sông như thấm đẫm nước mắt, trở thành biểu tượng của tình 

thương và ký ức buồn không nguôi trong lòng người. Điều đó thể hiện tình 

cảm sâu nặng của tác giả với dòng sông quê hương. 

Câu 5. 

(1,0 điểm) 

Hs nêu suy nghĩ bản thân sao cho phù hợp 

Gợi ý: Dòng sông quê hương là biểu tượng của tuổi thơ, ký ức và tình cảm 

gia đình. Nó nuôi dưỡng tâm hồn, gợi nhớ cội nguồn và khơi dậy tình yêu 

quê hương sâu sắc trong mỗi con người. 

PHẦN II. 

VIẾT 

Câu 1. 

(2,0 điểm) 

* Mở đoạn: 

- Giới thiệu khái quát về đoạn trích Qua sông Thương của Lưu Quang Vũ. 



 

 

(6,0 điểm) - Nêu vấn đề: Mạch cảm xúc trong đoạn thơ có sự chuyển biến tinh tế và 

sâu sắc. 

* Thân đoạn: 

- Cảm xúc đoạn đầu (hoài niệm, suy tư về quá khứ) 

- Cảm xúc đoạn 2: tươi vui, lạc quan về hiện tại và tương lai 

- Cảm xúc đoạn 3: Kết thúc bằng sự lắng đọng, gắn bó sâu sắc 

- Sự liên kết giữa hai mạch cảm xúc: Mạch cảm xúc chuyển biến tự nhiên, 

hợp lý. Từ hoài niệm về nỗi buồn quá khứ đến niềm vui, hy vọng về hiện 

tại và tương lai. Thể hiện cái nhìn sâu sắc, đa chiều của tác giả về quê 

hương và cuộc sống. 

* Kết đoạn: 

Khẳng định: Mạch cảm xúc trong đoạn thơ uyển chuyển, sâu sắc, thể hiện 

tình yêu quê hương tha thiết và tinh tế của tác giả. 

Câu 2. 

(4,0 điểm) 

1. Mở bài 

- Dẫn dắt vấn đề: Trong mỗi con người luôn tồn tại những nỗi sợ hãi nhất 

định. Nỗi sợ hãi có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống nếu không 

biết đối diện và vượt qua. 

- Xác định vấn đề cần bàn luận: suy nghĩ và đề xuất giải pháp để vượt qua 

nỗi sợ hãi 

2. Thân bài 

a. Giải thích vấn đề 

- Nỗi sợ hãi là cảm giác lo lắng, bất an hoặc hoảng sợ trước một đối tượng, 

tình huống hoặc điều gì đó có thể gây nguy hiểm hoặc tổn thương. 

- Có thể là sợ thất bại, sợ bị chê cười, sợ thay đổi, sợ cô đơn,… 

b. Tác động tiêu cực của nỗi sợ hãi đến cuộc sống 

- Mất tự tin, thường xuyên lo âu, rơi vào trạng thái trầm cảm và luôn hoài 

nghi về khả năng của bản thân. 

- Gây áp lực tâm lý, ảnh hưởng sức khỏe tinh thần. 

- Cản trở sự phát triển và hoàn thiện bản thân. 

- Trì hoãn cơ hội, lỡ mất nhiều điều quý giá trong cuộc sống. 

- Không dám mở lòng, dễ bị hiểu lầm hoặc cô lập. 

- Thiếu chủ động trong giao tiếp, làm việc nhóm. 

c. Nguyên nhân 

- Thiếu trải nghiệm, thiếu hiểu biết. 



 

 

- Bị tác động bởi môi trường, xã hội, quá khứ. 

- Do tự ti, thiếu niềm tin vào bản thân. 

d. Giải pháp vượt qua nỗi sợ hãi 

- Nhận diện và chấp nhận nỗi sợ thay vì né tránh. 

- Từng bước đối diện, hành động nhỏ để vượt qua. 

- Trang bị kiến thức, kỹ năng để tự tin hơn. 

- Tìm kiếm sự chia sẻ, hỗ trợ từ người thân, bạn bè. 

- Sống tích cực, suy nghĩ lạc quan. 

- Dẫn chứng: HS lấy dẫn chứng phù hợp 

- Phản đề: không phải mọi nỗi sợ đều tiêu cực, đôi khi nó giúp ta tỉnh táo, 

cảnh giác hơn 

3. Kết bài 

- Khẳng định lại vấn đề: Nỗi sợ là một phần tất yếu trong con người, nhưng 

không nên để nó chi phối và giới hạn bản thân. 

- Liên hệ: Mỗi người cần học cách vượt qua nỗi sợ để sống trọn vẹn, tự do 

và có trách nhiệm hơn với chính cuộc đời mình. 

 


